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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2014, có hiệu lực thi hành từ 10/12/2014. Sau khi có hiệu lực thi hành, các quy định tại Nghị định đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; góp phần phòng ngừa sai phạm, bảo đảm thực thi có hiệu quả các quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, sau 04 năm thực hiện, Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập, cụ thể như sau:
1. Quy định pháp luật về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính thay đổi

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trong đó quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”; sửa đổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trong đó quy định: “Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước”. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và khắc phục bất cập trong việc xác định đối tượng bị xử phạt là tổ chức; đồng thời, quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định này tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. 
2. Nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã sửa đổi, bổ sung

Từ sau khi Nghị định số 96/2014/NĐ-CP được ban hành đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, đặc biệt là năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Thực trạng này đã làm phát sinh một số bất cập như sau:
Thứ nhất, Một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã không còn được coi là hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ: hành vi thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tín dụng khi chưa được ngân hàng nhà nước chấp thuận (Điểm a Khoản 2 Điều 5); hành vi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước khi chưa được NHNN chấp thuận bằng văn bản (Khoản 5 Điều 5); hành vi miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định của pháp luật (Điểm b Khoản 3 Điều 15);...

Thứ hai, Một số quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tại văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn thiếu chế tài xử lý, ví dụ: hành vi thành lập, khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của NHTM khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; hành vi chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài sau khi đã bị phong tỏa; hành vi mua lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 và Điều 71 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); hành vi không gửi Ngân hàng Nhà nước Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Không ban hành quy định nội bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng;…
Do vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
3. Các quy định về mức phạt dựa trên hành vi vi phạm chưa phù hợp thực tế
Nghị định số 96/2014/NĐ-CP áp dụng chủ yếu cho loại hình tổ chức có tính chất đặc thù là tổ chức tín dụng với quy mô lớn, trong phạm vi toàn quốc; cùng một hành vi vi phạm nhưng tính chất, mức độ của các vi phạm có sự khác biệt rất lớn, có thể không để lại hậu quả nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội,... Vì vậy, căn cứ tính chất, yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP chỉ xác định hình thức xử phạt và mức phạt chung đối với hành vi. Tuy nhiên, sau gần 04 năm áp dụng các quy định của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP đã phát hiện một số quy định về mức phạt không còn phù hợp với tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm, đặc biệt là trong trường hợp đối tượng vi phạm là cá nhân, ví dụ: quy định phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (Điểm a Khoản 3 Điều 24); phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm giao dịch, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận, niêm yết, quảng cáo giá hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật (Điểm c Khoản 6 Điều 24); phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Điểm b Khoản 1 Điều 25);…
Từ những thực tế trên, để khắc phục một số hạn chế, tồn tại, nhằm góp phần thực thi nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm tính thống nhất với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng.

2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị định

- Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ và ngân hàng; bảo đảm hợp Hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Các tổ chức tín dụng.
- Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp tính chất, mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức; đồng thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng mất an ninh hoạt động ngân hàng và ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội.
- Kế thừa những nội dung còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Tại Công văn số 11703/VPCP-KTTH ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2014/NĐ-CP theo đúng trình tự, thủ tục quy định, lấy ý kiến đầy đủ, rộng rãi của các đối tượng áp dụng và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, bảo đảm công khai, minh bạch, báo cáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất”.
Do vậy, quy trình xây dựng dự thảo  Nghị định không thực hiện thủ tục lập đề nghị xây dựng  Nghị định trình Chính phủ chấp thuận theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, quy trình xây dựng  Nghị định gồm:
1. Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP.
2. Thành lập Tổ soạn thảo Nghị định (Quyết định số ……/QĐ-NHNN ngày .... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

3. Xây dựng dự thảo Nghị định.

4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với dự thảo Nghị định; đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân (từ ngày..../..../2018 đến ngày...../..../2018);

5. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo);
6. Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số ..../....ngày..../.../2018). 
7. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện dự thảo, hồ sơ trình Chính phủ ký ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 
- Điều 1: Gồm 55 Khoản, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 96/2014/NĐ-CP.
- Điều 2: Bãi bỏ các Điều, Khoản, điểm của Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

- Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Điều 4: Hiệu lực thi hành. 
2. Nội dung cơ bản
Xuất phát từ sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định nêu tại Mục I, II trên, những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
a) Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định sau tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP
- Về phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hành vi VPHC về mua bán, xử lý nợ của tổ chức tín dụng và công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

- Về đối tượng xử phạt: Để bảo đảm phù hợp với quy định về đối tượng tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) và bảo đảm tính thống nhất trong toàn ngành Ngân hàng cũng như bảo đảm công bằng cho các đối tượng xử phạt, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể đối tượng xử phạt vi phạm hành chính. 
- Sửa đổi về mức phạt tiền: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về mức phạt tiền tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 theo hướng quy định liệt kê cụ thể các trường hợp có quy định trực tiếp đối tượng vi phạm là tổ chức làm rõ chỉ trong các trường hợp được loại trừ mới áp dụng trực tiếp mức phạt tại Chương II Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, còn các trường hợp không được loại trừ trực tiếp thì cho dù hành vi vi phạm chỉ tổ chức mới có thể thực hiện vẫn phải áp dụng nguyên tắc nhân đôi mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. 
Về mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm: Dự thảo Nghị định đã bổ sung hình thức xử phạt cảnh cáo đối với một số hành vi  vi phạm hành chính không nghiêm trọng như: hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; hành vi mua, bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hành vi không cập nhật thông tin về việc lắp đặt, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên  trang thông tin điện tử chính thức của  tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;... Đồng thời, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh vàng căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi, ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng bị xử phạt, bảo đảm tính khả thi.

- Bổ sung một số nguyên tắc xử phạt: Ngoài các nguyên tắc đã quy định tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính, căn cứ vào thực tiễn thực hiện quản lý nhà nước và thực tế xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, tại dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung vào Điều 3 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính 03 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc thứ nhất: “a) Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần; tổ chức (kể cả mọi đơn vị trực thuộc của tổ chức) quy định tại Điều 2 Nghị định này có hành vi vi phạm đều phải bị xử phạt hành chính” để khắc phục tình trạng áp dụng không thống nhất quy định về đối tượng xử phạt trong trường hợp thanh tra pháp nhân và thanh tra chi nhánh hiện nay. 
Nguyên tắc thứ hai: “Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính khác thì người có thẩm quyền xem xét, xử phạt đối với hành vi vi phạm là nguyên nhân của vi phạm hành chính” để xử lý đối với các trường hợp vi phạm 02 hành vi nhưng một hành vi là nguyên nhân, một hành vi là kết quả. 

Nguyên tắc thứ ba: “Đối với những hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và có tình tiết giảm nhẹ, người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức phạt cảnh cáo” để có cơ sở cho người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các VPHC đối với các hành vi vi phạm có quy định hình thức xử phạt là “cảnh cáo hoặc phạt tiền”.
- Về các hành vi vi phạm cụ thể: Căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ khi Nghị định 96/2014/NĐ-CP đến nay, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các hành vi vi phạm theo nguyên tắc sau: (1) Bãi bỏ các hành vi vi phạm trong Nghị định 96/2014/NĐ-CP nhưng pháp luật đã quy định không còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm; (2) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm là trách nhiệm, nghĩa vụ và điều cấm đã được sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới tại các VBQPPL; (3) Rà soát các quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để loại trừ các VPHC đã được quy định tại các lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng; đồng thời, căn cứ tính chất vi phạm đặc thù để quy định tại dự thảo Nghị định với mức xử phạt phù hợp. 
Căn cứ nguyên tắc nêu trên, tại dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định tại 50 Khoản, bổ sung mới 03 Điều, bãi bỏ 02 khoản, 01 điểm.
- Về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC (quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP): Để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung về hình thức xử phạt, mức phạt tiền và hành vi vi phạm, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC, cụ thể như sau:

+ Về thẩm quyền xử phạt VPHC: (i) Bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện do giảm mức phạt đối với với một số hành vi về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; (ii) Điều chỉnh các chức danh có thẩm quyền xử phạt theo quy định về cơ cấu, tổ chức mới của Bộ Công an; (iii) Điều chỉnh theo hướng bổ sung phạm vi thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đối với một số hành vi vi phạm về thanh toán và trung gian thanh toán.
+ Về thẩm quyền lập biên bản: Trong quá trình thực hiện Nghị định số 96/2014/NĐ-CP phát sinh một số vướng mắc về xác định thẩm quyền lập biên bản trong trường hợp “Công chức khi đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”. Để làm rõ hơn quy định này, dự thảo Nghị định đã sửa đổi như sau: “Công chức ngành Ngân hàng đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành”. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

.....

Trên đây là Tờ trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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